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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


Phù Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2012


NGHỊ  QUYẾT
Phê chuẩn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về 
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Thông tư số 08/2009/TT-BNN ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 nam 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008 của HĐND tỉnh khoá XII về việc thông qua Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2010 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm (2011 - 2015);

Xét Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của UBND huyện Phù Yên, về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Phù Yên; tổng hợp các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng huyện Phù Yên giai đoạn 2012 - 2015, với nội dung như sau:
A. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ
1. Mục tiêu

Mục tiêu chung:
 Quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Phù Yên theo quy hoạch nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Kết hợp giữa bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng với khai thác, sử dụng rừng hợp lý; kết hợp chặt chẽ giữa trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, cải tạo rừng, làm giàu rừng với bảo vệ diện tích rừng hiện còn. Đẩy nhanh việc xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng. Phát triển kinh tế rừng đồng thuận với lợi ích bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ công tác an ninh quốc phòng. 

Mục tiêu cụ thể:
 Tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có và quỹ đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp để tăng độ che phủ rừng năm 2012 đạt 49,8% và năm 2015 đạt 55% góp phần đảm bảo an ninh môi trường sinh thái phòng hộ đầu nguồn; duy trì, cải thiện và điều tiết lưu lượng các nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt, giảm thiểu hạn hán và lũ lụt. 
Nâng cao một bước năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng; hướng tới đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ, củi và các lâm sản khác cho phát triển kinh tế của huyện; đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về kinh tế
- Quản lý bảo vệ rừng năm 2012: 59.365,6 ha, đến năm 2015 là 67.861 ha.

- Khoanh nuôi tái sinh rừng giai đoạn 2012 - 2015 là 30.903,33 ha.

- Trồng rừng tập trung năm 2012: 710 ha; đến năm 2015: 5.344 ha, trong đó:

+ Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn:

                                     1.350 ha.
+ Trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường:
                                        150 ha.
+ Trồng rừng sản xuất:



                                     3.844 ha. 

(Trong đó: Dự án KFW7: 1.344 ha; Trồng rừng sản xuất: 2.500 ha).

- Trồng cây phân tán bình quân 250.000 cây/năm.

- Diện tích khai thác rừng đến năm 2015 là 2.500 ha, tập trung diện tích thuộc quy hoạch là rừng sản xuất. Sản lượng cây đứng đạt 110.000 m3; tre, nứa 5.000.000 triệu cây.

- Diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng (du lịch sinh thái; phòng chống xói mòn và bảo vệ nguồn nước các hồ thủy điện) đến năm 2015 là 67.861 ha.

2.2. Về xã hội
- Cải thiện đời sống cho nhân dân các dân tộc làm nghề rừng thông qua xã hội hóa và đa dạng các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

- Tạo thêm việc làm cho nhân dân các dân tộc và tăng thu nhập góp phần xóa đói, giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện.

- Hoàn chỉnh công tác rà soát, giao đất giao rừng gắn với việc xác định cụ thể chủ quản lý rừng để thực hiện các chương trình, dự án trong đó đặc biệt là chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
2.3. Về môi trường
- Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống. 

- Nâng độ che phủ rừng của huyện đạt 55% vào năm 2015.
- Giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật về rừng. Hạn chế canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp, phát triển bền vững tài nguyên rừng.

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về tăng cường quản lý quy hoạch
- Tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, xác định ổn định các lâm phần (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cho từng loại rừng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng xã, bản.

- Hoàn thiện quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng của huyện làm cơ sở xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp. Các dự án lâm nghiệp phải lồng ghép với các dự án xoá đói giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung vùng trồng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung, trong đó đặc biệt vùng trồng rừng nguyên liệu giấy theo hướng đầu tư có hiệu quả tránh tình trạng quy hoạch treo. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thay thế các diện tích rừng trồng có năng suất, sản lượng thấp. Xây dựng quy hoạch phát triển các nghề sản xuất, chế biến lâm sản quy mô nhỏ và các trang trại lâm nghiệp địa phương có thế mạnh.

- Tăng cường công tác quản lý sau quy hoạch, tiến hành rà soát và bổ sung mốc giới nương rẫy phân định giữa đất nông nghiệp và đất rừng. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên rừng, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng công tác điều tra quy hoạch rừng.

2. Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức quản lý ngành

- Hoàn thiện công tác đổi mới sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trong việc giữ vai trò là chủ rừng tổ chức Nhà nước làm hạt nhân để thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lâm nghiệp, hoàn chỉnh công tác đổi mới sắp xếp lại hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh. Tập trung các nội chung chính như: Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tách bạch rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích. Tập trung xây dựng nguồn nhân lực, phát triển mạnh ngành nghề kinh doanh tư vấn dịch vụ lâm sinh, công nghiệp rừng, chế biến lâm sản và hỗ trợ các hoạt động lâm nghiệp.

- Ban quản lý rừng đặc dụng: Sắp xếp kiện toàn lại Ban quản lý rừng đặc dụng theo Quy định tại Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ, theo hướng tổ chức tốt quản lý bảo vệ rừng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học bảo tồn nguồn gen động thực vật quý hiếm và hỗ trợ nhân dân vùng đệm chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng bền vững.

- Chú trọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng đồng bản và hợp tác xã. Cần hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông, lâm kết hợp nhằm hạn chế thấp nhất canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp. 
- Củng cố và tăng cường hệ thống quản lý Nhà nước về lâm nghiệp từ huyện đến xã theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của chính quyền cơ sở. Kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý các chương trình, dự án. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án, đảm bảo đạt hiệu quả cao. Các xã có rừng thành lập Ban phát triển rừng xã và Ban phát triển rừng bản.

- Tổ chức sắp xếp lại hệ thống lực lượng Kiểm lâm theo Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 22/2008/TTLT-BNN-BNV của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đưa Kiểm lâm viên về địa bàn xã; xây dựng lực lượng Kiểm lâm trong sạch vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ rừng. Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, hội sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản.
3. Giải pháp tranh thủ các chủ trương chính sách về lâm nghiệp

- Giải pháp tranh thủ vận dụng các chính sách tăng cường quản lý rừng và đất lâm nghiệp:

+ Tổ chức kiểm kê đánh giá tài nguyên rừng theo Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê và lập hồ sơ quản lý rừng và triển khai kế hoạch cắm mốc ranh giới 3 loại rừng trên thực địa. 
+ Rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, thu hồi diện tích đất đã được giao chưa đúng đối tượng và sử dụng không đúng mục đích, giao lại cho các thành phần kinh tế khác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hoàn thiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức Nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng. 

+ Rà soát, bổ sung quy ước bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tiếp tục thử nghiệm mô hình quản lý rừng cộng đồng tại 2 xã Mường Do và Mường Lang và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn huyện. 
+ Hoàn thiện hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế phù hợp với đặc điểm, tình hình tại địa phương. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số Chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
+ Xây dựng các dự án đầu tư trồng rừng sản xuất, nguyên liệu công nghiệp tập trung, liền vùng, liền khoảnh tại một số địa bàn để kêu gọi, thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
+ Tăng cường phân cấp quản lý Nhà nước về rừng cho chính quyền cấp huyện và xã. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền các cấp, các cơ quan thừa hành pháp luật, nếu để mất rừng, phá rừng sẽ xử lý nghiêm và kịp thời theo pháp luật. 
+ Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỗi người dân và toàn xã hội trong việc bảo vệ và phát triển rừng, đi đôi với tăng cường quản lý Nhà nước, thể chế và pháp luật. 
- Giải pháp tranh thủ, vận dụng các chính sách về nguồn lực tài chính và tín dụng:

+ Tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước theo các chương trình dự án, nhất là nguồn vốn hỗ trợ sản xuất dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân thủy điện Hòa Bình theo Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững; kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2011 - 2015; Dự án KFW7; Dự án “Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng”..., và các nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế cùng với ngân sách Nhà nước để tăng nguồn thu đầu tư trở lại cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Hàng năm ngân sách địa phương cân đối dành một khoản nhất định để hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

+ Thực hiện việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư các chương trình Dự án Bảo vệ và phát triển rừng gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về ban hành Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thành lập quỹ bảo vệ và phát triển theo Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ và có cơ chế quản lý, sử dụng quỹ hợp lý, nhằm nhân rộng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng để đẩy nhanh quá trình xã hội hoá nghề rừng và ngành lâm nghiệp. 
+ Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ cấp lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện chuyển đổi từ canh tác nương rẫy trên đất lâm nghiệp sang trồng rừng trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính và chính sách bảo vệ, phát triển rừng dọc tuyến giao thông, chính sách bảo vệ rừng, hỗ trợ gạo cho các  bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La.

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và chế biến lâm sản. Thực hiện cơ chế thông thoáng lưu thông hàng hoá lâm sản, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo lợi ích người sản xuất và tiêu dùng.
4. Giải pháp về khoa học công nghệ, giáo dục và khuyến lâm

- Rà soát đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh xử lý những diện tích rừng trồng không thành rừng, rừng khoanh nuôi tái sinh kém hiệu quả, thuộc các chương trình, dự án để nâng cao hiệu quản kinh tế rừng trồng.

- Triển khai chương trình giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2020 theo   Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định tập đoàn giống cây lâm nghiệp, theo hướng tuyển chọn chuyển hoá rừng giống các loài cây bản địa có giá trị phòng hộ và giá trị kinh tế cao, tuyển chọn các loài cây nhập mới phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, củng cố và nâng cấp các cơ sở sản xuất gieo ươm giống cây trồng, đảm bảo cung cấp nguồn giống trồng rừng chất lượng cao.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ tin học vào công tác quản lý, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
5. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực
- Đào tạo bồi dưỡng chuẩn hoá các chức danh trong quản lý Nhà nước về lâm nghiệp các cấp, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cho các tổ chức, đơn vị, coi trọng đào tạo con em các dân tộc và cán bộ lâm nghiệp tại vùng sâu, vùng xa. 

- Thu hút các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi để bổ sung cho các cơ quan trong ngành lâm nghiệp của huyện. Nâng cao năng lực cho các thành phần kinh tế làm nghề rừng thông qua đào tạo tại chỗ, ngắn hạn và khuyến lâm, từng bước nâng cao năng lực tự xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. 

- Đưa nội dung khuyến nông, khuyến lâm đến tất cả các cấp học phổ thông. Thành lập các hội làm vườn, làm rừng, từ đó chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới người dân.
 - Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở ưu tiên đào tạo nông dân làm nghề rừng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện, các cấp, các ngành tăng cường chỉ đạo điều hành, cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Phù Yên khoá XIX, kỳ họp thứ 4 thông qua./.
	Nơi nhận:             

- HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tư pháp (B/c);

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c); 

- Các ban HĐND, ĐB HĐND huyện;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.                                                                     
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh
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